
LĨNH VỤC TƯ PHÁP (04 thủ tục)

1 1 Đăng kỷ khai tử 945/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 Hộ tịch 15 giờ
Một cửa liên 

thông
Một phần

2 2
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuôi
2543/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 Hộ tịch 25 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

3 3
Liên thông các thu tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

câp Thẻ báo hiêm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2543/ỌĐ-UBND ngày 30/7/2021 Hộ tịch 17 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

4 4
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cấp xã
2543/ỌĐ-UBND ngày 30/7/2021

Bồi thường nhà 

nước
90 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

( 28 thủ tục)

5 1
Hỗ trợ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh 

bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Việc làm 9 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phẩn

6 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khỏ khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Việc làm 34 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

7 3

Tiếp nhận đối lượng là người chưa thành niên không có nơi CƯ 

trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Việc làm 3 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

8 4
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 23 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

9 5

Chi trả trợ cấp xà hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi noi cư 

trú cùng địa bàn quận, huyện,, thị xã, thành phố thuộc tinh

4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 6 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

I

II

Thòi gian 

thực 

hiện(ngày 

làm việc)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIÉP NHẬN VÀ TRẢ KÉT QUẢ XÃ YÊN TRẠCH

( Kèm theo thông bảo sổ       /TB-UBND ngày 08 thảng 04 năm 2024 cùa UBND xã Yên Trạch)

Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố Lĩnh vực
Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT



Thòi gian 

thực 

hiện(ngày 

làm việc)

Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố Lĩnh vực
Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT

10 6

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh hí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đổi tượng thay đỏi nơi cư 

trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 8 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

11 7 Hồ trợ chi phí mai táng cho đối tượng báo trợ 4147/ỌĐ-U BND ngày 29/12/2021] Bảo trợ xã hội 5 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

12 8

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trọ
-

chi phí điều trị người

bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân

chăm sóc

4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 2 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

13 9
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sỏ' trợ giúp xã hội cap tỉnh, cấp huyện
4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 27 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phẩn

14 10 nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 5 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

15 11 Trợ giúp xã hội khân câp về hồ trợ chi mai táng phí 4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021 Bảo trợ xã hội 3 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

16 12
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu 

cho nạn nhân
4147/ỌĐ-UBND ngày 29/12/2021

Phòng chống tệ 

nạn xã hội
10 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

17 13 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 20 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

18 14 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
MỘI phần

19 15

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”

792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

20 16

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng 

chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

21 17
Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh 

không thuộc quân đội, công an
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công

204 ngày - 

207 ngày tùy 

trường hợp

Một cửa liên 

thông
Một phần



Thòi gian 

thực 

hiện(ngày 

làm việc)

Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố Lĩnh vực
Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT

22 18
Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công do tỉnh quản lý
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 17 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

23 19

Cấp bô sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công 

do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và 

giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 17 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

24 20
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động 

cách mạng
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 37 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

25 21
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công

Tùy trường 

hợp

Một cửa liên 

thông
Một phần

26 22
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hỏa học
792/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 96 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

27 23

Công  nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế 

bị địch bắt tù, đày

792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

28 24
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ tô quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
792/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày

Một cửa liên 

thông
Một phần

29 25 Giải quyết chế độ người có công giúp đờ cách mạng 792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Ngưòi có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần

30 26
Giải quyết chế độ hồ trợ để theo học đến trình độ đại học

tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công

Tùy trường 

hợp

Một cửa liên 

thông
Một phần

31 27
Hưởng trợ cấp khi người có côna đang hưởng trợ cấp ưu

đãi từ trần
792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công

Tùy trường 

hợp

Một cửa liên 

thông
Một phần

32 28 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 792/ỌĐ-UBND ngày 15/4/2022 Người có công 24 ngày
Một cửa liên 

thông
Một phần
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